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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Số lớn nhất có sáu chữ số đọc là:: (Mức 1- 0.5 điểm)  
A. Chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín

B. Chín trăm chín chín nghìn chín trăm chín chín

C. Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi 

D. Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín

Câu 2. số 123 456 789, Chữ số 2 thuộc hàng nào, lớp nào? (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. Hàng chục nghìn, lớp triệu

B. Hàng chục triệu, lớp nghìn

C. Hàng chục triệu, lớp triệu 

D. Hàng triệu, lớp triệu

Câu 3. Đ, S? (Mức 2- 0.5 điểm)   
…
a) Dãy số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,... là dãy số lẻ
…
b) Dãy số 0, 2, 4, 6, 8, 10,... là dãy số chẵn.

Câu 4. 6m =…..cm: (Mức 1- 0.5 điểm)   
	A. 600
	B. 6
	C. 60
	D. 66


Câu 5. Viết tên góc nhọn, góc vuông, góc tù vào chỗ chấm dưới mỗi hình sau: (Mức 2- 0.5 điểm)   
[image: image1.png]35 d 6n luyén Todn 4 KNTT tap 1.docx - Word m - B ox

Loyout  References  Meailings  Review Signin £ Share

[ P e
Paste B8 I U-wx x|l Styles  Editing Start 35 d8 6n luyén Todn 4... X
F ¢ X s
- ¥ AF-A-aa (KA < = » | P Dung thuee do gec réi viet s6 do thich hap véo béng sau.
Cipboard Font = Paragraph 5 Styes @ ~

| s8dogéc M N

R R PR EN Y ENE SR TRT NI TR TR e R SRR R AR AR

Goc dinh M; canh MN, MP.

PE4
B AYEU CAU
On luyén kién thire, ki nang va phét trién nang luc vé

Géc dinh N; canh NM, NQ

Géc dinh Q; canh GN, QP

Géc dinh P; canh PO, PM.

S Do géc, don vido géc

I Knoarih véo chr dat s cou té 01 ding.

© «Goc nhon, géc t, géc vudng, gbe bet

Géc dinh O; canh OM, ON fa: M
T B DE ON LUYEN A. Géc nhon
o) B. Géc vudng
" 5 oot vidt <& do thi o bi c.Géctu
B 1. Ding thude do goc 1di viét s6 do thich hop vao bing sau. e 9 N

[El Viét tan gbc nhon, géc vusng, g6 th, géc bet vaio ché chdm dudi mdi hinh sau.

R 1
] v X
° Gée

B 56 do goc

B M

4N

E P

10782 words

i}

Page 9 of 84 English (United States)

LA




..........................................................................................................................
Câu 6. Góc đỉnh O; cạnh OM, ON là:  (Mức 1- 0.5 điểm)   
Góc đỉnh O; cạnh OM, ON là:

A. Góc nhọn               B. Góc vuông                    C. Góc tù                    D. Góc bẹt

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:(Mức 1- 0.5 điểm)   
a) 450 081 =  400 000+....................+ 80 + 1

b) 279 536  = 200 000 + 70 000 +…...........…...+ 500 + 30 +…..

Câu 8: Một con ngỗng trưởng thành cân nặng khoảng : (Mức 1- 0.5 điểm) 
A. 6 kg                    B. 10 kg                     C. 100 kg                       D. 1000 kg

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 9. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp. (Mức 1 - 1 điểm)
a) Số gồm: 2 trăm triệu, 3 chục triệu, 5 triệu, 6 trăm nghìn, 4 chục nghìn, 1 nghìn, 8 trăm và 7 đơn vị.

Viết là: ......... 

Đọc là: …….................................................................................................
Câu 10. Đặt tính rồi tính: (Mức 2 - 2điểm)
47 382 + 12 537

56 276 - 14 089

3 109 x 6

32 146 : 4

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 11: Trong 3 tháng đầu năm, một nhà máy sản xuất ô tô đồ chơi sản xuất được 24 500 ô tô, tháng 1 nhà máy bán được 10 600 ô tô, tháng 2 nhà máy bán được 9 500 ô tô. Hỏi nhà máy còn lại bao nhiêu ô tô đồ chơi?(Mức 3- 2 điểm) 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12. Tìm số lớn nhất có thể, biết rằng số đó sau khi làm tròn đến hàng trăm nghìn thì cho kết quả là 2 500 000.(Mức 3 b- 1 điểm) 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
